THỜI KHÓA BIỂU

TỈNH/THÀNH PHỐ:
Hải Dương
QUẬN/ HUYỆN:

Bĩnh Giang
	Trường:
	Tiểu học Vĩnh Tuy
	Ngày bắt đầu học:
	26/8/2019


Thông tin Ban Giám hiệu Nhà trường:

	Chức danh
	Họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	Hiệu trưởng
	Nguyễn Thị Minh
	0916019598
	nguyenthiminh1965@gmail.com

	Hiệu phó 1
	Đỗ Văn Phiếu
	0984171196
	dovanphieu78hd@gmail.com

	Hiệu phó 2
	
	
	


Thông tin Giáo viên Tiếng Anh:
	STT
	Họ tên Giáo viên
	Thông tin liên lạc
	Khối lớp phụ trách
	Số tiết giảng dạy/tháng
	Nguồn GV

(Công ty/ Nhà trường)

	
	
	
	
	Chương trình của Victoria
	Chương trình của Bộ
	Tổng cộng
	

	
	
	
	
	Giảng chính
	Trợ giảng
	
	
	

	1
	Nguyễn Thanh Đạm
	SĐT: 0914971875
Email:damvt1977@gmail.com
Zalo:

Fb:
	Khối 1,2
	40
	 
	96
	136
	Nhà trường

	2
	Nguyễn Thị Mai
	SĐT:0978471847  

Email: mainguyen26021995@gmail.com
Zalo:

Fb:
	Khối  3
	24
	8 (K1)
	 
	32
	Nhà trường

	3
	
	SĐT: 

Email:

Zalo:

Fb:
	Khối …
	
	
	
	
	

	4
	
	SĐT: 

Email:

Zalo:

Fb:
	Khối …
	
	
	
	
	

	5
	
	SĐT: 

Email:

Zalo:

Fb:
	Khối …
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG:
	
	
	
	
	


	Chương trình: 8 tiết/tháng Giáo viên Việt Nam giảng dạy  và … tiết/tháng Giáo viên nước ngoài giảng dạy

	Tổng số HS/lớp toàn trường: 422 HS/15 lớp
	Tổng số HS/lớp học TA Victoria: 276 HS/9 lớp

	Số Khu: … khu               Khu …: … HS/… lớp
	Khu …: … HS/… lớp

	Giờ vào lớp: Sáng: 7 giờ 30 phút
	Chiều: 14giờ 00 phút

	Thời gian học: 40 phút
	Thời gian ra chơi: 20 phút


Giáo viên tiếng Anh 1: Nguyễn Thanh Đạm. Khu: …………………………… (nếu có)
	THỨ
	SÁNG
	CHIỀU
	GHI CHÚ

(tiết dạy có GVNN)

	
	Tiết 1

………
	2

……..
	3

…….
	4

…….
	5

…….
	6

…….
	7

…….
	8
…….
	

	Hai
	
	1C
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư
	2A
	2B
	
	
	1A
	1B
	1C
	
	

	Năm
	2C
	2C
	2A
	2B
	
	
	
	
	

	Sáu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảy
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Giáo viên tiếng Anh 2: Nguyễn Thị Mai      Khu: …………………………… (nếu có)
	THỨ
	SÁNG
	CHIỀU
	GHI CHÚ

(tiết dạy có GVNN)

	
	Tiết 1

………
	2

……..
	3

…….
	4

…….
	5

…….
	6

…….
	7

…….
	8
…….
	

	Hai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư
	3A
	3A
	3C
	3C
	
	
	
	
	

	Năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sáu
	3B
	3B
	1A
	1B
	
	
	
	
	

	Bảy
	
	
	
	
	
	
	
	
	


SỐ LƯỢNG HỌC SINH CÁC KHỐI LỚP THAM GIA HỌC TIẾNG ANH
THEO ĐỀ ÁN VICTORIA

(Số lượng này làm cơ sở để tổ chức thi, kiểm tra đánh giá cuối kỳ, cuối năm học, tổ chức sự kiện giao lưu và thu học phí)
	Khối lớp
	TT
	Tên lớp
	Thông tin Giáo viên chủ nhiệm
	Số HS trong lớp
	Số HS tham gia TA Victoria
	Số HS miễn
học phí
	Số HS đóng

học phí

	
	
	
	Họ và tên
	SĐT
	Email
	
	
	
	

	Khối 1
	1
	1A
	Vũ Thị Thúy
	0987008221
	khangthuy1988@gmail.com
	30
	30
	3
	27

	
	2
	…B
	Vũ Thị Vượng
	01659555326
	thanhvuongthvt@gmail.com
	31
	31
	1
	30

	
	3
	…C
	Lương Thị Hương
	01687219337
	huongvinhtuy69@gmail.com
	32
	32
	
	32

	
	4
	…D
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	…E
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG:
	
	
	
	93
	93
	4
	89

	Khối 2
	1
	…A
	Đàm Thúy Vân
	0982583146
	damvan1282@gmail.com
	34
	34
	2
	33

	
	2
	…B
	Vũ Thị Thanh
	01638288410
	vuthithanh1970@gmail.com
	33
	33
	3
	31

	
	3
	…C
	Phạm Thị Tuyết
	01248285550
	phamtuyet191@gmail.com
	33
	33
	2
	32

	
	4
	…D
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	…E
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG:
	
	
	
	100
	100
	7
	93

	Khối 3
	1
	…A
	Đặng Thị Nghinh
	01638441356
	nghinhvt1969@gmail.com
	
	28
	3
	25

	
	2
	…B
	Vũ Thị Vui
	0355815195
	vuthivui1711@gmail.com
	
	28
	
	28

	
	3
	…C
	Nguyễn Thị Tâm
	0978643699
	tamvinhtuy1974@gmail.com
	
	27
	
	27

	
	4
	…D
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	…E
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG:
	
	
	
	83
	83
	3
	80

	Khối …
	1
	…A
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	…B
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	…C
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	…D
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	…E
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG:
	
	
	
	
	
	
	

	Khối …
	1
	…A
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	…B
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	…C
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG:
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG:
	
	
	
	276
	276
	14
	262


DANH SÁCH HỌC SINH MIỄN HỌC PHÍ
	STT
	Họ và tên
	Lớp học
	Nguyên nhân miễn học phí
	Ghi chú

	1
	Phạm Công Trung
	1A
	Hộ nghèo
	

	2
	Vũ Phạm Hà Vi
	1A
	Hộ nghèo
	

	3
	Phạm Thị Ngọc
	1A
	Hộ nghèo
	

	4
	Vũ Đăng Đức Huy
	3A
	Hộ nghèo
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc
	3A
	Hộ nghèo
	

	6
	Vũ Khánh Văn
	1B
	Con giáo viên
	

	7
	Vũ Đức Nhật
	2A
	Con giáo viên
	

	8
	Lê Dương Hà Phương
	2C
	Con giáo viên
	

	9
	Vũ Hải Đăng
	2B
	Con giáo viên
	

	10
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu
	2B
	Con giáo viên
	

	11
	Đỗ Phương Anh
	3A
	Con giáo viên
	

	12
	Trần Thùy Trang
	2A
	Khuyết tật
	

	13
	Vũ Xuân Long
	2B
	Khuyết tật
	

	14
	Phạm Hùng Mạnh
	2C
	Khuyết tật
	



Ghi chú: 

Áp dụng theo quy định tại Công văn số 418/VICEDU-QLHTCSKH ngày 26/7/2019 quy định đối tượng miễn học phí năm học 2019-2020 thuộc 1 trong 3 diện sau:

· Khuyết tật;

· Mồ côi cả cha lẫn mẹ;

· Có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Tất cả các đối tượng nêu trên yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và phải được lập thành danh sách theo lớp có xác nhận của BGH Nhà trường.

